
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Số tín chỉ: 02 

Mã nhóm lớp học phần: 

Hình thức thi: Tự luận 

Có  ☒        Không ☐ 

Học phần: Lịch sử Hàn Quốc 

Mã học phần: 71KORE40012 

Thời gian làm bài: 60 phút 

SV được tham khảo tài liệu: 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒        Lần 2 ☐ 

II. Đáp án

Câu 1 (4đ): Mỗi ô đúng 0.2đ x 20 ô 

1. Gojoseon

2. Baekje

3. Jumong (Dongmyeongseong)

4. Nhà Đường

5. Wang Geon

6. Taebong

7. Joseon

8. Hangeul

9. Chiến tranh Imjin / Nhâm Thìn Oa Loạn

10. Yi Sun-sin

11. Vua Gojong

12. Phong trào Một Tháng Ba / Tam Nhật Tiết

13. 38

14. Kim Il Sung

15. Lee Seung Man / Syngman Rhee

16. 1950

17. Trận Incheon

18. Hiệp định Panmunjom

19. Kỳ tích sông Hán

20. Park Chung Hee

Câu 2 (6đ): 

STT Nội dung Điểm 
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Việc cho rằng Nhật Bản là nguyên nhân cho sự chia cắt của Bán 

đảo Triều Tiên không hoàn toàn chính xác. Nhật Bản đã thực sự 

chiếm đóng Triều Tiên từ năm 1910 và cai trị bán đảo cho đến 

khi họ đầu hàng các lực lượng Đồng Minh vào cuối Thế chiến 

thứ hai năm 1945. Tuy nhiên, sự chia cắt của Bán đảo Triều Tiên 

xảy ra sau đó và liên quan đến các quyết định của các cường 

quốc thắng trận sau chiến tranh. 
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Lịch sử Bán đảo Triều Tiên từ năm 1945 đến kết thúc Chiến 

tranh Triều Tiên vào năm 1953 có thể được tóm lược như sau: 

• Năm 1945: Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Bán đảo Triều

Tiên được giải phóng. Các lực lượng Liên Xô và Hoa Kỳ

nhất trí chia cắt bán đảo tạm thời dọc theo vĩ tuyến 38 để
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tiến hành việc giải giáp quân Nhật. Liên Xô kiểm soát 

phần phía bắc và Hoa Kỳ kiểm soát phần phía nam. 

• Từ 1945 đến 1948: Hai chính phủ riêng biệt được thiết 

lập ở hai miền Triều Tiên, phản ánh ảnh hưởng của Liên 

Xô và Hoa Kỳ trong vòng xoáy của sự khởi đầu Chiến 

tranh Lạnh. 

• Tháng 9 năm 1948: Hai quốc gia Triều Tiên được thành 

lập – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND 

Triều Tiên) ở phía bắc với Kim Il-sung làm Chủ tịch và 

Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) ở phía nam với Syngman 

Rhee làm Tổng thống. 

• Năm 1950: CHDCND Triều Tiên tấn công vào phía nam 

vĩ tuyến 38, mở đầu Chiến tranh Triều Tiên. 

• Quân đội Liên Hiệp Quốc (dưới sự lãnh đạo của Mỹ) và 

Quân đội Trung Quốc tham chiến, tạo thành thế giằng co 

trong nhiều năm. 

• Năm 1953: Chiến tranh kết thúc với việc ký kết Hiệp 

định đình chiến tại Panmunjom, nhưng không có hiệp 

ước hòa bình chính thức nào được, do đó hai miền Triều 

Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. 
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Trong bối cảnh lịch sử này, nguyên nhân chính cho sự chia cắt 

của Bán đảo Triều Tiên là sự can thiệp của các cường quốc sau 

Thế chiến thứ hai, cụ thể là Liên Xô, Hoa Kỳ và cả Trung Quốc, 

cũng như sự không thống nhất về một chính phủ duy nhất cho 

cả bán đảo. 
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Sự chia cắt đã để lại một "vết thương" sâu sắc trong lòng người 

dân Triều Tiên, với nhiều gia đình bị tách rời và mất mát không 

thể hàn gắn. Đau khổ cá nhân, căng thẳng chính trị và quân sự 

là những hậu quả của sự chia cắt này. 

Bài học lịch sử:  

• Không để các cường quốc can thiệp vào chuyện nội bộ, 

không dựa dẫm vào bên ngoài, phải tự lực tự cường. 

• Phải biết lấy ngoại giao làm công cụ khôn khéo, giữa sự 

trung lập của bản thân (như Việt Nam đã làm trong giai 

đoạn 1945-1946). 
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• Kiên nhẫn trước các áp lực từ bên ngoài (như Việt Nam 

đã làm trong giai đoạn 1945-1946) 

• Cương quyết trước những ý định chia rẽ và xâm phạm 

lãnh thổ quốc gia từ bên ngoài.  

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐÁP ÁN 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 


